KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ
(Nội dung bổ sung)
	Môn
	Nội dung

	Toán
(Thứ 4)
	Bài 1: a) Ôn qui tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
S = …………………………………………………………………………

	
	b) Nêu cách tính chiều cao tam giác khi biết diện tích và độ dài đáy tương ứng: ……………………………………………………………………………………………
c) Nêu cách tính độ dài đáy của tam giác khi biết diện tích và chiều cao tương ứng: ……………………………………………………………………………………………

	
	Bài 2: Chiếc khăn quàng hình tam giác có đáy là 5,6dm và chiều cao là 20cm. Tính diện tích chiếc khăn quàng đó.

	
	Bài 3: Tính đáy BC của hình tam giác ABC có diện tích là 40cm2 và chiều cao AH là 0,5dm.

	
	Bài 4: Một tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Tính chiều cao của tam giác đó.

	Tiếng Việt
(Thứ 4)
	Bài 1: Tập đọc

a) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Thái sư Trần Thủ Độ”, sách Tiếng Việt tập 2, Tuần 20.
b) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Người tài trờ đặc biệt của cách mạng”, sách Tiếng Việt tập 2, Tuần 20.

	
	Bài 2: Luyện chữ: Đoạn 2 bài tập đọc “Người tài trợ đặc biệt của cách mạng”.

	Toán
(Thứ 5)
	Bài 1: a) Ôn qui tắc và công thức tính diện tích hình thang.
…………………………………………………………………………………………….

	
	b) Nêu cách tính chiều cao hình thang khi biết diện tích và độ dài hai đáy: ……………………………………………………………………………………………

c) Nêu cách tính tổng độ dài hai đáy của hình thang khi biết diện tích và chiều cao: ……………………………………………………………………………………………

	
	Bài 2: Một hình thang có đáy lớn 42cm, đáy bé bằng 
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 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang.

	
	Bài 3: Một hình thang có diện tích 8,1m2 và trung bình cộng 2 đáy bằng 
[image: image2.wmf]9

7

. Tính chiều cao của hình thang.

	
	Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có diện tích 3690m2 và chiều cao 45m. Biết đáy bé bằng 
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 đáy lớn. Tính độ dài đáy bé, đáy lớn.

	Tiếng Việt
(Thứ 5)
	Ôn cách nối các vế câu ghép (SGK Tiết LTVC Tuần 19, Tuần 20)

	
	BÀI TẬP: 

Bài 1: Dùng dấu gạch chéo (/) gạch ranh giới giữa các vế trong từng câu ghép, sau đó gạch 1 gạch dưới CN, 2 gạch dưới VN và khoanh tròn vào từ có tác dụng nối hay dấu câu nối trực tiếp.
a) Bà em kể chuyện Thạch Sanh, em chăm chú lắng nghe.

b) Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

c) Gió mùa đông bắc tràn về và trời trở rét.

Bài 2: Tìm từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp để điền vào chỗ chấm:
a) Quê nội Nam ở Bắc Ninh…………….quê ngoại bạn ấy ở Bắc Giang.

b) Thỏ thua Rùa trong cuộc đua tốc độ ………….Thỏ chủ quan và kiêu ngạo.

c) Mặt trời mọc…………sương tan dần. 

Bài 3: Điền vế câu còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu ghép:

a) Nếu trời mưa to thì…………………………………………………………………

b) Mây tan…………………………………………………………………………….
c) Nhờ em học tập chăm chỉ.........................................................................................

	Toán
(Thứ 6)
	Bài 1: Ghi lại công thức tính chu vi hình tròn khi biết:
a) Bán kính r: ……………………………………………………………………….

b) Đường kính d: ……………………………………………………………………

	
	Bài 2: Ghi lại công thức tính diện tích hình tròn:

……………………………………………………………………………………………

	
	Bài 3: Ghi lại công thức tính bán kính r và đường kính d của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó:
r = ………………………………….;   d = ……………………………………….

	
	Bài 4: Một cái nong hình tròn có bán kính 40cm. Tính chu vi cái nong đó. 

	
	Bài 5: Một bánh xe lăn 500 vòng được một đoạn đường dài 942m. Tính đường kính của bánh xe đó.
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Bài 6: Biết diện tích hình vuông là 200cm2. Tính diện tích phần tô màu có trong hình vẽ bên.


	Tiếng Việt
(Thứ 6)
	Tập làm văn: Xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, cảnh vật tràn đầy sức sống. Em hãy tả một cảnh đẹp hoặc một vườn hoa vào mùa xuân, kết hợp nêu cảm xúc của mình khi mùa xuân đến.

	Soạn bài
	1. Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc của tuần 21.
2. Đọc và tìm hiểu bài: Hình hộp Chữ nhật, Hình lập phương; tìm các vật có dạng hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương. 

3. Tìm hiểu các thông tin và tư liệu về việc sử dụng năng lượng mặt trời cho bài Khoa học “Năng lượng mặt trời” – Tuần 21
4. Tìm tư liệu cho bài Lịch sử “Nước nhà bị chia cắt” – Tuần 21.

5. Tìm thông tin, tư liệu, hình ảnh cho bài Địa lý “ Các nước láng giềng của Việt Nam” – Tuần 21.


Lưu ý: Phụ huynh cho con làm bài ôn tập vào vở Hướng dẫn học mà học sinh đã có sẵn.
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